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AI.61150 LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC  

AI.61160 LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Dầm tường, dầm 

cột dầm cầu trục 

đơn 

Dầm cầu trục  

(kể cả tấm hãm, 

dàn hãm) 
      

AI.611 

 

 

 

 

 

 

AI.611 

Dầm tường 

cột, dầm cầu 

trục đơn 

 

 

 

 

Dầm cầu trục 

Vật liệu     

Bu lông  cái 68,00 27,00 

Que hàn kg 5,460 - 

Thép tròn kg 1,160 - 

Thép hình kg 0,150 - 

Đinh tán 22 cái - 27,000 

Gỗ chèn m3 - 0,030 

Vật liệu khác % 1 1 

Nhân công 4,0/7 công 6,15 6,59 

Máy thi công    

Cần cẩu 10 t ca 0,412 0,275 

Máy hàn 23 kW ca 1,300 - 

Máy khoan 4,5 kW ca - 1,250 

Máy nén khí 

360m3/h 
ca - 0,338 

    51 61 

 

 

AI.61170 LẮP SÀN THAO TÁC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng                

     

AI.611 Lắp sàn thao tác Vật liệu    

 Bu lông  cái 12,00 

 Que hàn kg 12,00 

 Vật liệu khác % 1 

 Nhân công 4,0/7 công 13,63 

 Máy thi công   

 Cần cẩu 10 t ca 0,420 

 Máy hàn 23 kW 

 

ca 3,000 

    71 
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AI.62100 LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và 

hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.                                                                                        

                                    Đơn vị tính: 1tấn 

Mã hiệu 
Công tác xây 

dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Trên cạn Dưới nước 

            

AI.621 Lắp dựng  

dầm cầu thép  

các loại 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vật liệu       

  Tà vẹt gỗ cái 0,170 0,170 

  Bulông  cái 17,50 17,85 

  Vật liệu khác % 1 1 

  Nhân công 4,0/7 công 16,60 20,90 

  Máy thi công       

  Cần cẩu 16 t ca 0,100 0,140 

  Cần cẩu 25 t ca 0,230 0,280 

  Phao thép 200 t ca - 0,270 

  Sà lan 400 t ca - 0,270 

  Canô 150 cv ca - 0,050 

  Tời điện 5 t ca 1,350 1,080 

  Cổng trục 30 t ca 0,370 0,270 

  Máy khác % 1 1 

          

  11 21 
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AI.62200 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BAILEY, UYKM  

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí Đơn vị Trên cạn Dưới nước 

      

AI.622 Lắp dựng kết 

cấu thép dạng 

Bailey, Uykm 

 Vật liệu    

 Đinh các loại kg 2,524 2,524 

 Thép ống kg 10,215 10,215 

 Vật liệu khác % 1 1 

 Nhân công  4,0/7 công 7,50 9,00 

 Máy thi công    

 Cần cẩu 16 t ca 0,080 - 

 Cần cẩu 25 t ca - 0,100 

 Sà lan 400 t ca - 0,100 

 Tàu kéo 150 cv ca - 0,024 
      

    11 21 

Ghi chú:  

Công tác tháo dỡ kết cấu thép dạng Bailey, Uykm tính bằng 60% mức hao phí nhân công 

và máy thi công công tác lắp dựng. 

 

 

 

AI.63100 LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Cửa sắt xếp, cửa 

cuốn 

Cửa khung sắt, 

khung nhôm 

AI.631 Lắp dựng các loại 

cửa sắt, cửa khung 

sắt, khung nhôm 

 Vật liệu    

 Xi măng kg 1,200 1,200 

 Bật sắt d= 10mm cái - 2 

 Bật sắt 20x4x250 cái 2 - 

 Que hàn kg 0,200 - 

 Nhân công 4,0/7 công 0,47 0,30 

 Máy thi công    

 Máy hàn 23 kW ca 0,070 - 

    11 21 
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AI.63200 LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Lan can 

sắt 

Hoa sắt 

cửa 

Vách kính 

khung nhôm 

Mặt tiền Trong nhà 

        

AI.632 Lắp dựng lan 

can sắt, hoa 

sắt cửa, vách 

kính khung 

nhôm 

 Vật liệu      

 Vữa  m3 0,003 0,002 0,002 0,002 

 Bật sắt d=10mm cái - 2 - - 

 Que hàn kg 0,200 - - - 

 Vật liệu khác % 5 5 5 5 

 Nhân công 4,0/7 công 0,40 0,20 0,50 0,30 

 Máy thi công      

 Máy hàn 23 kW ca 0,070 - - - 

    11 21 31 32 

 

AI.63300 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí Đơn vị Trên cạn Dưới nước 

      

AI.633 Lắp dựng kết 

cấu thép hệ 

khung dàn, sàn 

đạo  

 Vật liệu    

 Thép hình kg 0,450 0,650 

 Bu lông  cái 12,00 12,00 

 Que hàn kg 12,00 16,60 

 Vật liệu khác % 1 1 

 Nhân công  4,0/7 công 9,50 11,50 

 Máy thi công    

 Cần cẩu 16 t ca 0,270 0,083 

 Cần cẩu 25 t ca  - 0,120 

 Máy hàn 23 kW ca 3,000 4,150 

 Sà lan 200 t ca - 0,120 

 Sà lan 400 t ca - 0,120 

 Ca nô 150 cv ca - 0,060 
      

    11 21 
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AI.63400 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Trên cạn Dưới nước 

      

AI.634 Tháo dỡ kết cấu thép 

hệ khung dàn, sàn 

đạo  

 Vật liệu    

 Ô xy chai 1,500 1,800 

 Khí ga kg 3,000 3,600 

 Vật liệu khác % 5 5 

 Nhân công  4,0/7 công 5,70 6,90 

 Máy thi công      

 Cần cẩu 16 t ca 0,160 0,050 

 Cần cẩu 25 t ca  - 0,070 

 Sà lan 200 t ca - 0,070 

 Sà lan 400 t ca - 0,070 

 Ca nô 150 cv ca - 0,040 
      

    11 21 

 

 

AI.64100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC 

Đơn vị tính: 1m 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 

Thành phần hao 

phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống luồn cáp (mm) 

 80  100  150 

AI.641 Lắp đặt ống thép 

luồn cáp dự ứng 

lực 

Vật liệu     

Ống thép luồn cáp m 1,020 1,020 1,020 

Ống nối m 0,060 0,060 0,060 

Thép lưới 6 kg 0,190 0,190 0,190 

Dây thép  kg 0,012 0,015 0,022 

Lưỡi cắt cái 0,020 0,025 0,031 

Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 

Nhân công 4,0/7 công 0,19 0,21 0,26 

Máy thi công     

Máy cắt ống 5 kW ca 0,025 0,030 0,036 

Máy khác % 5 5 5 

    11 21 31 
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AI.64200 LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu 

kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần hao 

phí 

Đơn 

vị 

Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện) 

≤ 10 ≤ 20     ≤ 50 ≤ 100 ≤ 200 

         

AI.642 Lắp đặt 

cấu kiện 

thép đặt 

sẵn trong 

bê tông 

Vật liệu       

Que hàn kg 3,870 3,490 3,140 2,900 2,300 

Thép tròn kg 17,500 14,870 14,000 13,100 10,500 

Dây thép  kg 14,700 12,490 8,800 7,350 6,620 

Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Nhân công 4,0/7 công 16,70 14,20 12,50 9,20 8,30 

Máy thi công       

Máy hàn 23kW ca 1,290 1,160 1,050 0,970 0,770 

Máy khác % 2 2 2 2 2 

         

    11 21 31 41 51 
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AI.65100 LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG 

THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện 

công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Kết cấu thép dạng hình 

vuông, hình chữ nhật 
Kết cấu thép dạng 

Thành 

bể 

Nắp 

bể 

Đáy 

bể 

Hình 

trụ, 

hình 

ống 

Hình 

phễu 

Hình 

côn, 

cút, 

tê, 

thập 

          

AI.651 Lắp đặt 

các kết 

cấu thép 

dạng 

bình, bể, 

thùng, 

phễu, 

ống thép, 

côn, cút, 

tê, thập 

Vật liệu        

Que hàn kg 9,74 8,88 13,44 15,50 17,40 20,50 

Thép hình kg 9,40 8,65 7,54 11,50 14,50 15,70 

Đá mài viên 0,280 0,260 0,250 0,350 0,400 0,500 

Gỗ ván m3 0,010 0,015 0,015 0,017 0,020 0,025 

Dầu bôi kg 4,500 4,150 4,150 3,150 4,200 4,500 

Mỡ các loại kg 3,500 3,320 3,250 3,000 3,500 4,000 

Vật liệu khác % 1 1 1 1 1 1 

Nhân công 

4,0/7 
công 15,54 14,76 13,40 17,50 19,50 22,50 

Máy thi công        

Máy hàn 

23kW 
ca 2,320 2,220 3,200 4,420 4,970 5,700 

Palăng xích 

5t 
ca 2,700 2,570 2,350 2,950 3,000 3,500 

Tời điện 5t ca 2,700 2,570 2,350 2,950 3,000 3,500 

Máy mài 

2,7kW 
ca 2,700 2,570 2,350 2,950 3,000 3,500 

Cần cẩu 25 t ca 0,035 0,035 0,035 0,040 0,040 0,050 

Máy khác % 1 1 1 1 1 1 

          

    11 12 13 21 22 23 
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AI.65300 LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện 

và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m. 

(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong định mức) 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều cao đỉnh 

dàn  10m 

Chiều cao đỉnh 

dàn > 10m 

Dàn nút 

cầu 

Dàn nút 

hàn 

Dàn nút 

cầu 

Dàn nút 

hàn 

                

AI.653 Lắp dựng 

dàn không 

gian  
 

Vật liệu:           

  Thép hình kg 1,300 1,700 1,600 2,100 

  Bulông cường độ 

cao M16-M50 
kg 8,700 8,700 8,700 8,700 

    Que hàn kg 7,980 14,800 8,400 16,380 

    Gỗ nhóm IV m3 0,032 0,032 0,035 0,035 

    Vật liệu khác % 1 1 1 1 

    Nhân công 4,0/7 công 15,20 15,47 17,90 18,20 

    Máy thi công:           

    Cần cẩu 16 t ca 0,220 0,230 - - 

    Cần cẩu 25 t   - - 0,260 0,280 

    Máy hàn 23 kW ca 1,900 3,700 2,000 3,900 

    Máy khác % 1 1 1 1 

                

       11 12 21 22 
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AI.65400 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí Đơn vị 

Máng rót, 

máng chứa, 

phễu 

Vỏ bao che 

      

AI.654 Lắp đặt kết 

cấu thép 

khác 

Vật liệu    

Que hàn kg 11,350 8,750 

Thép tấm kg 8,500 8,500 

Đá mài viên 0,450 0,370 

Gỗ ván m3 0,025 0,020 

Dầu bôi kg 4,500 4,500 

Mỡ các loại kg 3,500 3,500 

Vật liệu khác % 1 1 

Nhân công 4,0/7 công 15,32 14,40 

Máy thi công:    

Máy hàn 23 kW ca 2,950 2,180 

Palăng xích 5 t ca 0,950 0,970 

Tời điện 5 t ca 0,950 0,970 

Máy mài 2,7 kW ca 0,950 0,970 

Cần cẩu 25 t ca 0,120 0,130 

Máy khác % 1 1 

      

    21 31 
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AI.65500       LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN                                                             

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 
Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

 

AI.655 

 

Lắp đặt phao neo các 

loại trên biển 

   
Vật liệu   

Thép tròn kg 1,400 

Xích rùa kg 417,0 

Maní kg 158,0 

Gioăng cao su kg 1,140 

Mắt xoay kg 0,280 

Que hàn kg 4,200 

Thép ray hoặc I kg 74,00 

Thép tấm  kg 67,00 

Thép hình kg 1,500 

Tà vẹt gỗ kg 0,030 

Nhân công 4,0/7 công 2,40 

Máy thi công   

Máy hàn 23 kW ca 1,000 

Máy phát điện 37,5 kVA ca 1,000 

Sà lan 400 t ca 0,470 

Tàu kéo 150 cv ca 0,470 

Cần cẩu 60 t ca 0,170 

Ca nô 12 cv ca 0,700 

Máy khác % 0,5 

   
    10 
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AI.65600        LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO                                                              

Đơn vị tính: 1cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn  

vị 

Bích neo tàu 

≤ 5 tấn ≤ 25 tấn 

 

AI.656 

 

Lắp đặt bích  

neo tàu trên đảo 

    

Vật liệu phụ    

Thép hình  kg 0,016 0,019 

Thép tấm  kg 0,022 0,027 

Bulông đầu T d=30 kg 0,012 0,019 

Vật liệu khác % 2 2 

Nhân công 4,0/7 công 1,23 1,54 

Máy thi công    

Cần cẩu 5 t ca 0,230 0,250 

Máy phát điện 37,5 kVA ca 0,100 0,100 

Máy khác % 1 1 

    

    10 20 
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AI.65700        LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO 

Đơn vị tính: 1bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn  

vị 

Đệm tựa tàu 

≤ 1000 tấn ≤ 500 tấn 

 

AI.657 

 

Lắp đặt đệm  

tựa tàu trên đảo 

    

Vật liệu    

Đệm cao su đúc cái 4,000 4,000 

Ma ní  cái 1,000 1,000 

Thép tấm  kg 0,029 0,018 

Thép tròn  kg 0,019 0,018 

Xích treo đệm d=20 kg 0,007 0,005 

Que hàn kg 0,400 0,400 

Ô xy chai 0,067 0,067 

Khí gas kg 0,134 0,134 

Vật liệu khác % 1 1 

Nhân công 4,0/7 công 1,24 1,24 

Máy thi công    

Cần cẩu 16 t ca 0,350 0,400 

Máy hàn 23 kW ca 0,100 0,100 

Máy phát điện 37,5 kVA ca 0,100 0,100 

Máy khác % 1 1 

    

    10 20 
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CHƯƠNG X 

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 

 

AK.10000 CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI  

AK.11000 LỢP MÁI NGÓI  

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, 

hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 

AK.11100 LỢP MÁI NGÓI 22 viên/m2 

AK.11200 LỢP MÁI NGÓI 13 viên/m2 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

 

Công tác 

  xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Ngói 22v/m2 Ngói 13v/m2 

Chiều cao (m) 

        
               

AK.111 Lợp mái Vật liệu      

 ngói 22v/m2 Litô 3x3 m3 0,426 0,426 0,302 0,302 

  Ngói viên 2.260 2.260 1.339 1.339 

  Ngói bò viên 27,00 27,00 27,00 27,00 

  Gạch chỉ viên 62,00 62,00 62,00 62,00 

  Vữa xi măng m3 0,23 0,23 0,23 0,23 

AK.112 Lợp mái Đinh 6cm kg 5,30 5,30 3,02 3,02 

 ngói 13v/m2 Dây thép kg 2,55 2,55 2,55 2,55 

  Nhân công 3,0/7 công 12,42 13,7 10,2 11,22 

  Máy thi công      

  Máy trộn 150 l ca 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Vận thăng 0,8 t ca - 0,600 - 0,600 
              

    10 20 10 20 
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AK.11300 LỢP MÁI NGÓI 75 viên/m2 

AK.11400 LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG  

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu 
Công tác 

 xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Ngói 75v/m2 
Ngói âm dương 

80v/m2 

Chiều cao (m) 

      
               

AK.113 Lợp mái ngói Vật liệu      

 75v/m2 Litô m3 0,750 0,750 0,800 0,800 

  Ngói viên 7.725 7.725 8.240 8.240 

  Ngói bò viên 27,00 27,00 27,00 27,00 

  Gạch chỉ viên 62,00 62,00 62,00 62,00 

  Vữa m3 0,23 0,23 0,23 0,23 

AK.114 Lợp mái ngói Đinh 6cm kg 7 7 7 7 

 âm dương Nhân công 3,5/7 công 15,59 17,37 15,90 17,72 

  Máy thi công      

  Máy trộn 150 l ca 0,032 0,032 0,032 0,032 

  Vận thăng 0,8 t ca - 0,600 - 0,600 
               

    10 20 10 20 
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AK.12000 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXIMĂNG, TÔN TRÁNG KẼM,  TẤM 

NHỰA 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm 

úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật 

 

AK.12100 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92  1,52m) 

AK.12200 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI  

AK.12300 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA  

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác  xây 

dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Fibrô 

ximăng 

Tôn múi 

Tấm 

nhựa 
Chiều 

dài 

2m 

Chiều 

dài bất 

kỳ 
        

AK.121 Lợp mái che 

tường 
Vật liệu      

 
bằng fibrô xi 

măng 
Fibrôximăng m2 129,5 - - - 

AK.122 
Lợp mái che 

tường 
Tôn múi m2 - 133,5 118,5 - 

 bằng tôn múi Tấm nhựa m2 - - - 132,5 

AK.123 
Lợp mái che 

tường 
Đinh, đinh vít cái - 320 450 300 

 bằng tấm nhựa Móc sắt đệm cái 280 - - - 

 
 Nhân công 

3,5/7 
công 7,30 6,40 4,50 5,12 

  
      

    11 21 22 31 

 

 

 

 

AK.13100 DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 
Thành phần hao phí Đơn vị 

Ngói mũi hài 

75v/m2 
Ngói 22v/m2 

      

AK.131 Dán ngói Vật liệu     

  Ngói viên - 23,00 

  Ngói mũi hài viên 79,00 - 

  Vữa xi măng m3 0,025 0,025 

  Nhân công 3,5/7 công 0,385 0,300 
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    10 20 

AK.20000 CÔNG TÁC TRÁT  

 Hướng dẫn áp dụng: 

 Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện 

trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông 

thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

AK.21000 TRÁT TƯỜNG 

AK.21100 TRÁT TƯỜNG NGOÀI 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày trát (cm) 

1,0 1,5 2,0 
       

AK.211 Trát tường ngoài Vật liệu      

  Vữa xi măng m3 0,012 0,017 0,023 

  Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 

  Nhân công 3,5/7 công 0,22 0,26 0,32 

  Máy thi công     

  Máy trộn 150 l ca 0,002 0,002 0,003 
   

    

    10 20 30 

 

 

AK.21200 TRÁT TƯỜNG TRONG 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác   

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày trát (cm) 

1,0 1,5 2,0 
       

AK.212  Trát tường trong Vật liệu     

  Vữa xi măng m3 0,012 0,017 0,023 

  Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 

  Nhân công 3,5/7 công 0,15 0,20 0,22 

  Máy thi công     

  Máy trộn 150 l ca 0,002 0,002 0,003 
       

    10 20 30 

 

 Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng 10% 
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AK.21300÷AK.21400 TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT 

BÊ TÔNG NHẸ 

 

 AK.21300 TRÁT TƯỜNG NGOÀI 

                                                                                                                  Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày trát (cm) 

0,5 0,7 1,0 

AK.213 Trát tường ngoài Vật liệu      

  Vữa trát bê tông nhẹ m3 0,006 0,008 0,011 

  Vật liệu khác  % 0,3 0,3 0,3 

  Nhân công 3,5/7 công 0,17 0,20 0,24 

    10 20 30 

 

 

AK.21400 TRÁT TƯỜNG TRONG 

                                                                                                                  Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày trát (cm) 

0,5 0,7 1,0 

AK.214 Trát tường trong Vật liệu      

  Vữa trát bê tông nhẹ m3 0,006 0,008 0,011 

  Vật liệu khác  % 0,3 0,3 0,3 

  Nhân công 3,5/7 công 0,12 0,15 0,17 

    10 20 30 

 

 

AK.21500÷AK.21600 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG 

THƯỜNG 

AK.21500 TRÁT TƯỜNG NGOÀI 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày trát (cm) 

1,0 1,5 2,0 

AK.215 Trát tường ngoài Vật liệu     

  Vữa xi măng m3 0,012 0,017 0,023 

  Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 

  Nhân công 3,5/7 công 0,24 0,29 0,35 

  Máy thi công     

  Máy trộn 150 l ca 0,002 0,002 0,003 

    10 20 30 
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AK.21600 TRÁT TƯỜNG TRONG 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày trát (cm) 

1,0 1,5 2,0 

AK.216  Trát tường trong Vật liệu     

  Vữa xi măng m3 0,012 0,017 0,023 

  Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 

  Nhân công 3,5/7 công 0,17 0,22 0,24 

  Máy thi công     

  Máy trộn 150 l ca 0,002 0,002 0,003 

    10 20 30 

 

 

AK.22100 TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG  

 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác  

 xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày trát (cm) 

1,0 1,5 2,0 

AK.221 Trát trụ, cột, lam  Vật liệu     

 đứng, cầu thang Vữa xi măng m3 0,013 0,018 0,025 

  Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 

  Nhân công 4,0/7 công 0,50 0,52 0,57 

  Máy thi công     

  Máy trộn 150 l ca 0,002 0,003 0,004 

    10 20 30 

 

Ghi chú:  

Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân 

công ở bảng trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10 
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AK.23000  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã  

hiệu  

Công tác  

 xây dựng  
Thành phần hao phí  Đơn vị  Xà dầm Trần 

      

AK.23 Trát xà dầm,  Vật liệu    

 trần Vữa xi măng m3 0,018 0,018 

  Vật liệu khác % 0,5 0,5 

  Nhân công 4,0/7 công 0,35 0,50 

  Máy thi công    

  Máy trộn 150 l ca 0,003 0,003 

      

    110 210 

Ghi chú:  

Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân 

công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10 

 

 

 

 

 

AK.24000 TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ 

Đơn vị tính: 1m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 
Phào đơn Phào kép 

Trát gờ 

chỉ 

       

AK.241 Đắp phào đơn Vật liệu     

AK.242 Đắp phào kép Vữa xi măng m3 0,011 0,013 0,0025 

AK.243 Trát gờ chỉ Vật liệu khác % 1,5 9,5 9,5 

  Nhân công 4,0/7 công 0,2 0,25 0,12 
       

    10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


